
  Tuần 29 (Từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023)                          Lớp 3A4   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

03/4/ 

2023 

Sáng 

1 
85 

HĐTN 

Vẽ tranh chủ đề “Em đi thăm Miền Nam  

Tìm hiểu Chiến thắng Điện Biên Phủ.  

Tranh vẽ 

2 141 Toán Xem đồng hồ. Tháng – năm – Tiết 1 BGĐT, BN 

3 197 Tiếng Việt Sông Hương BGĐT, BP 

4 198 Tiếng Việt Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tính. BGĐT 

Chiều 

5  TATC Unit 7 Lesson 2  

6  HDH Dạy bù Tiếng Việt Thứ 4 ngày 5/4  

7 29 Đạo đức Xử lý bất hòa với bạn bè– Tiết 3 BGĐT 

 

 

 

 

Ba 

04/04 

Sáng 

1 199 Tiếng Việt Nghe – viết: Chợ Hòn Gai. BGĐT 

2 142 Toán Xem đồng hồ. Tháng – năm – Tiết 2 BGĐT, BP 

3 57 TN&XH Ôn tập và đánh giá chủ đề 5.  Con người và sức khỏe. BGĐT  

4  HDH Dạy bù Toán thứ 4 ngày 5/4  

Chiều 

5  Tiếng Anh Unit 7: Toys- Math Lesson 4.2  

6 57 GDTC Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng T4  

7  TATC Review U4-U7L2 + mock  

 

 

 

 

Tư 

05/4 

Sáng 

1 200 Tiếng Việt Tiếng nước mình. BGĐT 

2 201 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

3 143 Toán Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Tiết 1 BGĐT, BN 

4  HDH   

Chiều 

5  Tiếng Anh Unit 7: Toys- Math Lesson 4.3  

6 29 Công Nghệ Làm biển báo giao thông – Tiết 4 BGĐT 

7 29 Mĩ thuật Bài 1: Mô hình nhà cao tầng- T1  

   HS tham gia HĐNK  

 

 

 

 

Năm 

06/4 

Sáng 

1 202 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ về đất nước Việt Nam. Câu khiến, câu cảm. BGĐT 

2 144 Toán Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Tiết 2 BGĐT, BP 

3 29 Tin học Chia nhỏ nhiệm vụ  

4 58 
TN&XH 

Xác định các phương trong không gian - Tiết 1 BGĐT 

Chiều 

5  PTTNTT Bài 11. Phòng tránh tai nạn giao thông.  

6 
86 

HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ thiên 

nhiên. 

BGĐT 

7  Tiếng Anh Unit 7: Toys- Review & Practice 1  

 

 

Sáu 

07/4 Sáng 

1 
203 

Tiếng Việt 

Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê 

hương đất nước 

BGĐT 

2 145 Toán Tiền Việt Nam BGĐT 

3 
87 HĐTN SHL theo CĐ: Tuyên truyền viên nhí. 

Nhận xét thi đua tuần  29   +  KH tuần  30 

Sổ thi đua 

4  Tiếng Anh Unit 7: Toys- Review & Practice 2  

Chiều 

5 58 GDTC Ôn tập động tác dẫn bóng  

6 
29 

Âm nhạc 
Ôn bài hát: Con chim non 

Ôn đọc nhạc: Bài số 4 
 

7  HĐTV Đọc sách thư viện  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày  31   tháng 3 năm 2023 

Tổ trưởng 

 



 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

 


